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	Họ và tên: ............................................................................
	Số báo danh: .......
	


	
Cho M:( Na=23; K=39;Ag= 108; Mg=24; Cu=64; Zn=65; Au=197; Al=27; O=16;H=1) 

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 
Câu 1. Trường hợp nào sau đây không xảy ra sự ăn mòn kim loại?
	A. Trống đồng bị chuyển màu xanh khi để lâu ngày trong không khí ẩm.
	B. Nấu chảy vàng để đúc khuôn khi chế tác vàng trang sức.
	C. Tàu đánh cá làm bằng thép bị hoen gỉ sau thời gian đi biển về.
	D. Vòng tay làm bằng bạc kim loại bị hoá đen khi sử dụng lâu ngày.
Câu 2. Phản ứng nào sau đây là đúng?
	A. Fe + 2H2SO4 (đặc)  FeSO4 + 2H2O + SO2.
	B. Cu + H2SO4 (đặc)  CuSO4 + H2.
	C. 2Al + 3H2SO4 (đặc)  Al2(SO4)3 + 3H2.
	D. Fe + H2SO4 (loãng)  FeSO4 + H2.
Câu 3. Vàng (Au) tồn tại trong tự nhiên ở dạng đơn chất, tuy nhiên hàm lượng Au trong quặng hoặc trong đất thường rất thấp vì vậy rất khó tách Au bằng phương pháp cơ học. Trong công nghiệp, người ta tách vàng từ quặng theo sơ đồ sau:


Quặng chứa vàng (Au)  K[Au(CN)2](aq)  Au(s)
Phương pháp tách kim loại nào đã được sử dụng trong quá trình sản xuất vàng theo sơ đồ trên?
	A. Thủy luyện.	B. Điện phân dung dịch.
	C. Điện phân nóng chảy.	D. Nhiệt luyện.
Câu 4. Cho biết số thứ tự của Al trong bảng tuần hoàn là 13. Số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử Al là
	A. 4.	B. 3.	C. 2.	D. 1.
Câu 5. Ở điều kiện chuẩn, khi nhúng đinh sắt vào dung dịch copper (II) sulfate thì xảy ra phản ứng sau:
Fe(s) + Cu2+(aq) → Fe2+(aq) + Cu(s)
Phát biểu nào dưới đây về phản ứng trên là không đúng?
	A. Sau một thời gian, màu xanh của dung dịch nhạt dần.
	B. Ion Cu2+ có tính oxi hoá mạnh hơn ion Fe2+.
	C. Kim loại Fe có tính khử mạnh hơn kim loại Cu.
	D. Thế điện cực chuẩn của cặp oxi hóa – khử Fe2+/Fe lớn hơn thế điện cực chuẩn của cặp oxi hóa – khử Cu2+/Cu.
Câu 6. Một học sinh thực hiện ba thí nghiệm ở điều kiện chuẩn và quan sát được các hiện tượng sau:
(1) Copper (Cu) kim loại không phản ứng với dung dịch Pb(NO3)2 1 M.
(2) Lead (Pb) kim loại tan trong dung dịch AgNO3 1 M và xuất hiện tinh thể Ag.
(3) Silver (Ag) kim loại không phản ứng với dung dịch Cu(NO3)2 1 M.
Sắp xếp tính khử của ba kim loại Cu, Pb, Ag theo chiều tăng dần.
	A. Cu < Pb < Ag.	B. Ag < Cu < Pb.	C. Pb < Cu < Ag.	D. Cu < Ag < Pb.
Câu 7. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về pin Galvani?
	A. Cathode là điện cực âm.
	B. Anode là điện cực dương.
	C. Ở điện cực âm xảy ra quá trình oxi hoá.
	D. Dòng electron di chuyển từ cathode sang anode.
Câu 8. Xét quá trình điện phân dung dịch NaCl 20% bằng dòng điện một chiều (với điện cực trơ, có màng ngăn xốp). Quá trình khử xảy ra ở cathode là
	A. 2Cl– → Cl2 + 2e.	B. 2H2O + 2e → H2 + 2OH–.

	C. .	D. Cl2 + 2e → 2Cl–.
Câu 9. Một loại hợp kim của iron(Fe) trong đó có nguyên tố C (2% - 5%) và một lượng rất ít các nguyên tố Si, Mn, S, P… Hợp kim đó là
	A. đồng thau.	B. thép.	C. gang.	D. duralumin.
Câu 10. Phương trình hóa học nào sau đây biểu diễn quá trình điều chế kim loại bằng phương pháp nhiệt luyện(điều kiện đầy đủ)?


	A. CaCl2  Ca + Cl2.	B. 2KCl + 2H2O  2KOH + H2 + Cl2.


	C. Zn + CuSO4  ZnSO4 + Cu.	D. Fe2O3 + 3CO  2Fe + 3CO2.
Câu 11. Kim loại nào sau đây không phản ứng hóa học với dung dịch HCl loãng?
	A. Na.	B. Zn.	C. Cu.	D. Mg.
Câu 12. Cho biết:
	Cặp oxi hoá – khử
	Cu2+/Cu
	Ag+/Ag
	Fe2+/Fe
	Ni2+/Ni

	Thế điện cực chuẩn, V
	+0,340
	+0,799
	–0,44
	–0,257


Dãy sắp xếp các ion kim loại theo chiều tăng dần tính oxi hoá là
	A. Cu2+; Ag+; Ni2+; Fe2+.	B. Fe2+; Ni2+; Cu2+; Ag+.
	C. Ag+; Cu2+; Ni2+; Fe2+.	D. Ag+; Fe2+; Cu2+; Ni2+.
PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Xét quá trình hoạt động của một pin điện hoá Cu – Ag được thiết lập ở các điều kiện như hình vẽ dưới đây:
[image: ]
Cho thế điện cực chuẩn của các cặp Cu2+/Cu và Ag+/Ag lần lượt là +0,340 V vả +0,799 V. 
	a) Giá trị sức điện động chuẩn của pin điện hoá trên là 0,459 V.
	b) Ở anode xảy ra quá trình oxi hoá Cu, ở cathode xảy ra quá trình khử Ag+.
[bookmark: bookmark854]	c) Điện cực Cu tăng khối lượng, điện cực Ag giảm khối lượng.
[bookmark: bookmark855]	d) Phản ứng hoá học xảy ra trong pin: Cu + 2Ag+  Cu2+ + 2Ag.
Câu 2. Vỏ tàu biển làm bằng thép, khi sử dụng lâu ngày sẽ bị gỉ.
	a) Vỏ tàu bị gỉ chủ yếu do xảy ra quá trình ăn mòn hoá học.
	b) Để chống sự ăn mòn vỏ tàu người ta phải phủ kín vỏ tàu bằng một lớp sơn.
	c) Vỏ tàu bị ăn mòn là do sắt tác dụng với NaCl trong nước biển.
	d) Người ta gắn một số tấm kẽm vào phần chìm dưới nước của vỏ tàu để hạn chế sự ăn mòn.
PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.
Câu 1. Tiến hành các thí nghiệm:
(1) Cho đinh thép sạch vào dung dịch H2SO4 loãng. 
(2) Đốt dây nhôm trong bình khí oxygen.
(3) Cho đinh Fe vào dung dịch CuSO4.
(4) Nối dây nhôm với dây đồng rồi để trong không khí ẩm. 
Liệt kê những thí nghiệm có xảy ra ăn mòn điện hoá học theo số thứ tự tăng dần.	

Câu 2. Một tấm huy chương mặt tròn bằng kim loại có đường kính 70 mm, bề dày 3 mm; được mạ thêm một lớp vàng dầy 0,05 mm (lớp mạ bám đều lên các mặt của tấm huy chương). Biết khối lượng riêng của Au là 19,3 g/cm3; khối lượng mol của Au là 197 g/mol; khi điện phân, mỗi ion vàng trao đổi 3 electron và hằng số Faraday . Thời gian điện phân (cường độ dòng điện không đổi là 10A) để mạ lớp vàng lên một tấm huy chương là bao nhiêu giây? Biết Vhình trụ = r2.h (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).
Câu 3. Cho giá trị thế điện cực chuẩn của một số cặp oxi hoá – khử:
	Cặp oxi hoá – khử
	Cu2+/Cu
	Ag+/Ag
	Fe2+/Fe
	Ni2+/Ni
	Zn2+/Zn

	Thế điện cực chuẩn, V
	+0,340
	+0,799
	–0,440
	–0,257
	–0,762


	Trong các kim loại: Cu, Ag, Zn, Fe và Ni. Trong các kim loại trên, số kim loại phản ứng được với dung dịch H2SO4 loãng ở điều kiện chuẩn, giải phóng khí H2 là bao nhiêu?
Câu 4. Tiến hành các thí nghiệm sau:
(a) Điện phân MgCl2 nóng chảy.	
(b) Cho dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch AgNO3 dư.
(c) Nhiệt phân hoàn toàn BaCO3.	
(d) Cho kim loại K vào dung dịch CuSO4 dư.
(e) Dẫn khí H2 dư đi qua bột CuO nung nóng.
	Sau khi các phản ứng kết thúc, số thí nghiệm thu được kim loại là bao nhiêu?
PHẦN IV. TỰ LUẬN
Câu 1. Người ta phủ một lớp bạc trên một vật bằng đồng có khối lượng 7,45 gam bằng cách ngâm vật đó trong dung dịch AgNO3. Sau một thời gian lấy vật đó ra khỏi dung dịch, rửa nhẹ, làm khô cân được 8,97 gam.
	a. Viết phương trình phản ứng.
     b. Tính khối lượng Ag đã phủ trên bề mặt của vật.	


Câu 2. Trong công nghiệp sản xuất nhôm từ quặng bauxite theo quy trình Hall - Heroult được thực hiện theo sơ đồ: Quặng bauxite  Al2O3  Al.
Từ 6 tấn quặng (chứa 60% Al2O3) sản xuất  được 1,2 tấn Al.
     a.Viết  phương trình phản ứng đã xảy ra.
     b.Tính hiệu suất của quá trình sản xuất Al. 
[bookmark: _GoBack]     c. Trong quá trình điện phân, người ta sử dụng chất cryolite (Na3AlF6). Nêu vai trò của cryolite (Na3AlF6) trong quá trình điện phân. 
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